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Thời gian thực 
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Chủ đầu tư Ghi chú

TỔNG CỘNG 22.829              13.091               

I XÃ PHONG THUỶ 1.602               689                   

1
Đường bê tông từ trạm bơm đi khu tái định cư, xã Phong

Thuỷ
xã Phong Thuỷ 2023-2025                     941                       28 UBND xã

2
Đường giao thông từ trôổng nhà trường TH Đại Phong đi

Thượng Phong, xã Phong Thuỷ
xã Phong Thuỷ 2023                     661                     661 UBND xã

II XÃ LỘC THUỶ 900                  689                   

1 Kè mương ông Hiệu xã Lộc Thuỷ xã Lộc Thuỷ 2023                     450                     450 UBND xã

2
Xây dựng khuôn viên, sân, trụ sở nhà văn hoá thôn-HTX

An Xá, xã Lộc Thuỷ
xã Lộc Thuỷ 2023-2024                     450                     239 UBND xã

III XÃ AN THUỶ 1.182               689                   

1
Giao thông đường trổông các thôn Lộc An, Thạch Bàn,

Phú Thọ, Tân Lệ
xã An Thuỷ 2023-2024                     591                     344 UBND xã

2 Giao thông đường trổông các thôn Lộc Hạ, Lộc Thượng xã An Thuỷ 2023-2024                     591                     345 UBND xã

IV XÃ MỸ THỦY 941                  689                   

1 Kênh mương thôn Mỹ Hà, Mỹ Thủy xã Mỹ Thuỷ 2023-2024                     941                     689 UBND xã
 thực hiện theo cơ chế 

đặc thù 

V XÃ MAI THỦY 1.882               689                   

1 Nâng cấp sân thể thao xã Mai Thủy xã Mai Thuỷ 2023-2025                  1.882                     689 UBND xã

(Kèm theo Nghị quyết số       /NQ-HĐND ngày      /3/2023 của HĐND huyện Lệ Thuỷ)

PHỤ LỤC 02

Phương án phân bổ chi tiết danh mục công trình, dự án sử dụng nguồn vốn đầu tư phát triển ngân sách Trung ương năm 2023 thực 

hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện Lệ Thủy
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VI XÃ LIÊN THUỶ 1.100               689                   

1
Sân, hàng rào nhà sinh hoạt cộng đồng 5,6 thôn Quy Hậu,

xã Liên Thuỷ
xã Liên Thuỷ 2023-2024                  1.100                     689 UBND xã

VII XÃ DƯƠNG THỦY 870                  689                   

1
Hệ thống truyền thanh các thôn trên địa bàn xã Dương

Thủy
xã Dương Thuỷ 2023                     420                     420 UBND xã

2 Bê tông đường trôổng xã Dương Thủy xã Dương Thuỷ 2023-2024                     450                     269 UBND xã
 thực hiện theo cơ chế 

đặc thù 

VIII XÃ TÂN THUỶ 801                  689                   

1 Nâng cấp kênh ruộng sâu xã Tân Thuỷ xã Tân Thuỷ 2023-2024                     801                     689 UBND xã

IX XÃ CAM THỦY 1.882               689                   

1
Đê bờ vùng Qoai Mọ đi vùng cát lấp HTX Mỹ Hòa, xã

Cam Thuỷ
xã Cam Thuỷ 2023-2025                  1.882                     689 UBND xã

X XÃ XUÂN THỦY 1.020               689                   

1
Xây dựng cơ sở vật chất văn hóa trên địa bàn xã Xuân

Thuỷ
xã Xuân Thuỷ 2023-2024                  1.020                     689 UBND xã

XI XÃ PHÚ THỦY 741                  689                   

1
Cải tạo, nâng cấp kênh mương tưới tiêu kết hợp thôn Phú

Hoà xã Phú Thủy
xã Phú Thuỷ 2023-2024                     741 689                    UBND xã

 thực hiện theo cơ chế 

đặc thù 

XII XÃ HỒNG THỦY 1.882               689                   

1 Nhà văn hóa thôn Thạch Trung, xã Hồng Thủy xã Hồng Thuỷ 2023                     400                     400 UBND xã
 thực hiện theo cơ chế 

đặc thù 

2
Cứng hóa các tuyến đê kết hợp trục chính giao thông nội

đồng các thôn xã Hồng Thủy (giai đoạn 2)
xã Hồng Thuỷ 2023-2025                  1.482                     289 UBND xã

XIII XÃ TRƯỜNG THỦY 1.882               689                   
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1
Cải tạo, nâng cấp Chợ Ba Canh xã Trường Thủy giai đoạn

2
xã Trường Thuỷ 2023-2025                  1.882                     689 UBND xã

XIV XÃ SƠN THUỶ 801                  689                   

1

Nâng cấp, cải tạo đường giao thông nội đồng kết hợp

đường xử lý rác thải thôn Hoàng Viễn, Lộc Xá, Trung

Tín, xã Sơn Thuỷ

xã Sơn Thuỷ 2023-2024                     801                     689 UBND xã

XV XÃ THANH THUỶ 941                  689                   

1 Kênh mương nội đồng HTX Thanh Mỹ, xã Thanh Thuỷ xã Thanh Thuỷ 2023-2024                     941                     689 UBND xã

XVI XÃ SEN THUỶ 1.700               689                   

1
Xây dựng đường GTNT các thôn trên địa bàn xã Sen

Thuỷ
xã Sen Thuỷ 2023-2025                  1.700                     689 UBND xã

XVII XÃ HOA THỦY 941                  689                   

1 Đường thôn Eo Rú, xã Hoa Thủy xã Hoa Thuỷ 2023-2024                     941                     689 UBND xã
 thực hiện theo cơ chế 

đặc thù 

XVIII XÃ HƯNG THỦY 750                  689                   

1 Nhà văn hóa thôn Phù Thiết 2, xã Hưng Thuỷ xã Hưng Thuỷ 2023                     300                     300 UBND xã

2 Nâng cấp tuyến đường vào UBND xã Hưng Thuỷ xã Hưng Thuỷ 2023-2024                     450                     389 UBND xã

XIX XÃ THÁI THỦY 1.011               689                   

1 Hệ thống mái nhà lớp học trường MN Thái Thuỷ xã Thái Thuỷ 2023                     600                     600 UBND xã

2 Đường giao thông thôn Thanh Sơn, xã Thái Thuỷ xã Thái Thuỷ 2023-2024                     411                       89 UBND xã
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